
UBND XÃ HỒNG PHONG 

Thôn: Nà Mạ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________ 

Nà Mạ, ngày     tháng 12 năm 2025 
 

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ RÀ  SOÁT HỘ 

NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2025 
 

STT Họ và tên chủ hộ 

 

Giới tính 

(1: Nam,   

2: Nữ) 
 

Năm 

sinh 

Nơi ở hiện tại 
(Ghi theo thứ tự 

thôn/tổ) 

Kết quả rà soát 

Phiếu B 

Điểm 

B1 

Điểm 

B2 

Phân 

loại1 

A B 1 2 3 4 5 6 

1  Hứa Văn Hưng 1 1985 Thôn Nà Mạ   N 

2  Hứa Văn Nội 1 1965 Thôn Nà Mạ   CN 

3  Lý Văn Vinh 1 1989 Thôn Nà Mạ   CN 

4  Nông Văn Cường 1 1968 Thôn Nà Mạ   CN 

5  Hứa Văn Manh 1 1960 Thôn Nà Mạ   CN 

6  Hứa Văn Quảng 1 1956 Thôn Nà Mạ   CN 

7  Hứa Văn Lập 1 1990 Thôn Nà Mạ   CN 

8  Hứa Văn Poong 1 1971 Thôn Nà Mạ   CN 

9  Hứa Văn Tiệu 1 1974 Thôn Nà Mạ   CN 

10  Hứa Văn Siều 1 1968 Thôn Nà Mạ   CN 

11  Hứa Văn Hiệp 1 1968 Thôn Nà Mạ   CN 

12  Lý Văn Môi 1 1963 Thôn Nà Mạ   CN 

13  Hứa Văn Niềm 1 1972 Thôn Nà Mạ   CN 

14  Hứa Văn Sáng 1 1973 Thôn Nà Mạ   CN 

15  Hứa Văn Khánh 1 1981 Thôn Nà Mạ   CN 

16  Hứa Văn Bường 1 1977 Thôn Nà Mạ   CN 

17  Hứa Văn Bàn 1 1955 Thôn Nà Mạ   CN 

18  Vy Văn Vượng 1 1966 Thôn Nà Mạ   CN 

19  Hứa Văn Nghị 1 1978 Thôn Nà Mạ   CN 

20  Hứa Văn Ét 1 1970 Thôn Nà Mạ   CN 

                   
12424 Hộ nghèo: N; Hộ cận nghèo: CN; Hộ không nghèo: KN. 



  

STT Họ và tên chủ hộ 

 

Giới tính 

(1: Nam,   

2: Nữ) 
 

Năm 

sinh 

Nơi ở hiện tại 
(Ghi theo thứ tự 

thôn/tổ) 

Kết quả rà soát 

Phiếu B 

Điểm 

B1 

Điểm 

B2 

Phân 

loại1 

A B 1 2 3 4 5 6 

21  Hứa Văn Huy 1 1981 Thôn Nà Mạ   CN 

22  Lâm Văn Giàu 1 1971 Thôn Nà Mạ   CN 

23  Hứa Văn Ly 1 1988 Thôn Nà Mạ   CN 

24  Hứa Văn Lợi 1 1971 Thôn Nà Mạ   CN 

25  Chu Văn Thu 1 1982 Thôn Nà Mạ   CN 

26  Vi Thị Siền 2 1964 Thôn Nà Mạ   CN 

27  Hứa Văn Thư 1 1980 Thôn Nà Mạ   CN 

28  Hứa Văn Toàn 1 1976 Thôn Nà Mạ   CN 

29  Hứa Văn Hon 1 1983 Thôn Nà Mạ   CN 

30  Hứa Văn Quân 1 1972 Thôn Nà Mạ   CN 

31  Nông Văn Hành 1 1968 Thôn Nà Mạ   CN 

32  Nông Thị Vân 2 1974 Thôn Nà Mạ   CN 

33  Hứa Văn Hiếu 1 1981 Thôn Nà Mạ   CN 

34  Chu Văn Tô 1 1958 Thôn Nà Mạ   CN 

35  Hứa Văn Thăng 1 1986 Thôn Nà Mạ   CN 

36  Chu Văn Thủ 1 1984 Thôn Nà Mạ   CN 

37  Hứa Văn Tướng 1 1959 Thôn Nà Mạ   CN 

38  Hứa Thị Thảo 2 1986 Thôn Nà Mạ   CN 

39  Hứa Văn Cương 1 1981 Thôn Nà Mạ   CN 

40  Hứa Văn Khen 1 1978 Thôn Nà Mạ   KN 

41  Hứa Văn Eng 1 1965 Thôn Nà Mạ   KN 

42  Hứa Văn Nhĩ 1 1990 Thôn Nà Mạ   KN 

43  Lý Văn Cương 1 1988 Thôn Nà Mạ   KN 

44  Hứa Văn Tiệp 1 1959 Thôn Nà Mạ   KN 

45  Lâm Văn Khen 1 1975 Thôn Nà Mạ   KN 

46  Hứa Văn Học 1 1963 Thôn Nà Mạ   KN 

47  Hứa Văn Thắng 1 1958 Thôn Nà Mạ   KN 



  

STT Họ và tên chủ hộ 

 

Giới tính 

(1: Nam,   

2: Nữ) 
 

Năm 

sinh 

Nơi ở hiện tại 
(Ghi theo thứ tự 

thôn/tổ) 

Kết quả rà soát 

Phiếu B 

Điểm 

B1 

Điểm 

B2 

Phân 

loại1 

A B 1 2 3 4 5 6 

48  Vy Văn Kiểm 1 1965 Thôn Nà Mạ   KN 

49  Lý Văn Sơn 1 1963 Thôn Nà Mạ   KN 

50  Hứa Văn Hải 1 1969 Thôn Nà Mạ   KN 

51  Triệu Văn Lang 1 1973 Thôn Nà Mạ   KN 

52  Hứa Thị Bến 2 1970 Thôn Nà Mạ   KN 

 

Kết quả phân loại sau khi 

rà soát Phiếu B 

- Có 01 hộ nghèo; 

- Có 38  hộ cận nghèo; 

- Có 13 hộ không nghèo. 

 

RÀ SOÁT VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO  

RÀ SOÁT CẤP XÃ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG THÔN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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